	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC 
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
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(Dành cho thí sinh dự các lớp chuyên: Toán, Tin)
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Câu 1 (2 điểm) Cho các biểu thức   và  với 
a) Rút gọn biểu thức A
b) 

Tìm các giá trị của để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất
Câu 2 (2 điểm)
a) 




Tìm các giá trị của để đồ thị hàm số  và cắt nhau tại hai điểm phân biệt sao cho 
b) 

Tìm các giá trị nguyên của để là số chính phương.
Câu 3 (2 điểm)
a) 
Giải phương trình 
b) 
Giải hệ phương trình 
Câu 4 (3 điểm)  Cho đường tròn (O;R) và một đường thẳng d không có điểm chung với đường tròn. Trên d lấy một điểm M bất kỳ, qua M kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính AC của đường tròn (O). Tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt đường thẳng AB tại E
a) 
Chứng minh rằng 
b) Gọi N là giao điểm của CM với OE. Chứng minh rằng đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng OM và CE vuông góc với đường thẳng BN
c) 
Tìm giá trị nhỏ nhất của dây AB khi M di chuyển trên đường thẳng d, biết và khoảng cách từ O đến đường thẳng d bằng 10 cm
Câu 5 (1 điểm)


Cho a, b là hai số thay đổi thỏa mãn các điều kiện và 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 


ĐÁP ÁN
Câu 1.
a) 
Điều kiện 


b) 
Ta có: 



Vì 

Dấu “=” xảy ra 

Vậy với 
Câu 2
a)        

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là: 

Hai đồ thị hàm số cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hai nghiệm phân biệt 




Gọi  là hai nghiệm của phương trình (*). Khi đó ta có: 

Áp dụng hệ thức Vi ét ta có: 
Theo đề bài ta có:



+) Với 



+)Với 



Vậy thỏa mãn điều kiện bài toán.
b) 
Ta có: 



+) Ta có: 


Ta thấy dấu không thể xảy ra nên 


+) Với M là số chính phương

Với không là số chính phương.

Với M không là số chính phương


Với ta có: 
Ta có:




Từ (1) và (2) Mà 




Vậy có 3 giá trị nguyên của thỏa mãn yêu cầu bài toán là 
Câu 3.
Câu a

Điều kiện: 



Vậy nghiệm của phương trình là 



b) Điều kiện: 



Đặt Khi đó hệ phương trình trở thành:






Vậy nghiệm của hệ phương trình là hoặc 














[bookmark: _GoBack]Câu 4
[image: ]
a) 

Xét tứ giác có Tứ giác OAMB là tứ giác nội tiếp

(hai góc nội tiếp cùng chắn cung OB)



Mà (cùng phụ với 


Xét tam giác và tam giác có:




b) Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của OM và CE




Xét tam giác và tam giác có:







Xét tam giác và tam giác có 


(hai góc tương ứng)


Mà Tứ giác OAMN là tứ giác nội tiếp (Tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180)

vuông tại N.

(trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông)

thuộc trung trực của đoạn thẳng BN

Chứng minh tương tự ta có : thuộc trung trực của đoạn thẳng BN

Vậy PQ là trung trực của đoạn thẳng BN 
c) 

Gọi ta có 
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông OAM có:


là hình chiếu vuong góc của O trên đường thẳng d

Xét tam giác vuông OAH có 

Vậy dây AM nhỏ nhất là 
Câu 5:

Theo giả thiết ta có: 









Dấu bằng xảy ra 

Vậy 






image3.wmf
0,1

xx

>¹


image48.wmf
{

}

0;1;2

x

¹


oleObject48.bin

image49.wmf
(

)

(

)

22

123

14410

121

xx

xx

xx

-³³

éé

ÛÞ-³Û--£

êê

-£-£-

ëë


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

(

)

(

)

432

4322

2

2

2

2

2

444444

4452123

2114

421(2)

Mxxxx

xxxxxx

xxx

Mxx

=++++

=++++-++

=++--+

Þ£++


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

(

)

22

22

21421.

xMxx

Þ+<£++


oleObject51.bin

image52.wmf
(

)

2

2

421

xMxx

ÎÞ=++

¢


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
(

)

2

123

14

121

xx

x

xx

-==

éé

Û-=ÛÛ

êê

-=-=-

ëë


oleObject53.bin

image54.wmf
x


oleObject54.bin

image55.wmf
0;1;3

xxx

==-=


oleObject55.bin

image56.wmf
5

12

x

³-


oleObject56.bin

image57.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

32

32

32

2

2

2

4

422

2

2

2

2

2

21084548203

2312521253

2321253125

(23)125.23

231250

3

230

()

2

125

125(1)

1444129

223

223

22

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

xxx

x

xktm

xx

xx

xxxx

xx

xx

xx

-+=+-

Û-+=+-

Û+=+++

Û+=++

Û+-+=

é

+=

é

=-

ê

ÛÛ

ê

ê

=+

ë

=+

ê

ë

Û++=++

Û+=+

+=+

Û

+=--

2

2

21012

3250()

12

xxx

xxVN

x

é

éé

--==+

ÛÛ

ê

êê

++=

=-

ê

ëë

ë


oleObject57.bin

image4.wmf
x


image58.wmf
12

x

=±


oleObject58.bin

image59.wmf
1;1

xy

¹-¹-


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

(

)

22

2

2

2

2

2

2

1

(1)(1)(1)(1)

11

11

1

1

1

11

11

11

xy

xxyyxy

xyxyxy

yx

xy

xy

xy

yx

yx

yx

ì

+=

ì

+++=++

+++=++

ì

ï

++

ï

ï

ï

ÛÛ

ííí

æö

æö

æö

æö

+=

æö

+=

æö

ç÷ç÷

ïïï

ç÷ç÷

+=

++

++èø

ç÷ç÷

èø

èø

î

èø

î

ï

++

èø

èø

î


oleObject60.bin

image61.wmf
;.

11

xy

ab

yx

==

++


oleObject61.bin

image62.wmf
222

1

11

1

0

2(1)0

12211

1

ba

abba

ba

a

aa

abaa

a

=-

ì

+==-

=-

ìì

ì

ï

ÛÛÛ

=

é

íííí

-=

+=-+=

î

ê

îî

ï

=

ë

î


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
0

1

00

1

11

1

()

11

1

1

00

0

1

x

y

ax

y

by

x

tm

x

ax

y

by

y

x

é

ì

=

ê

ï

+

ï

ê

í

éé

==

ìì

ê

ï

íí

=

êê

ê

==

ï

+

îîî

êê

ê

ÛÞÛ

êê

==

ê

ììì

=

êê

íí

ê

ï

+

ï

==

êê

îî

ëë

ê

í

ê

ï

=

ê

ï

+

î

ë


oleObject63.bin

image64.wmf
(;)(1;0)

xy

=


oleObject64.bin

image65.wmf
(;)(0;1)

xy

=


oleObject65.bin

image66.emf
d

H

Q

N

E

C

B

A

P

O

M


image67.wmf
OAMB


oleObject66.bin

image68.wmf
·

·

000

9090180

OAMOBM

+=+=Þ


image5.wmf
2

2

TBA

=-


oleObject67.bin

image69.wmf
·

·

OABOMB

Þ=


oleObject68.bin

image70.wmf
·

·

OABOMB

=


oleObject69.bin

image71.wmf
·

)

ACB


oleObject70.bin

image72.wmf
·

·

OMBBCE

Þ=


oleObject71.bin

image73.wmf
OMB


oleObject5.bin

oleObject72.bin

image74.wmf
ECB


oleObject73.bin

image75.wmf
·

·

·

·

0

90;()(.)

OBMEBCOMBBCEcmtOMBECBgg

===ÞDD

:


oleObject74.bin

image76.wmf
..()

BEBC

BEMBBCOBdpcm

OBMB

Þ=Û=


oleObject75.bin

image77.wmf
·

·

()

OMBECBcmtCEBMOB

DDÞ=

:


oleObject76.bin

image78.wmf
EAC


image6.wmf
m


oleObject77.bin

image79.wmf
OMA


oleObject78.bin

image80.wmf
·

·

·

·

·

·

0

90;

ECAOMACEACEBMOBMOA

=====


oleObject79.bin

image81.wmf
(.)

ECACECAC

EACOMAgg

OAAMOCAM

ÞDDÞ=Þ=

:


oleObject80.bin

image82.wmf
COE


oleObject81.bin

image83.wmf
AMC


oleObject6.bin

oleObject82.bin

image84.wmf
·

·

0

90

OCECAM

==


oleObject83.bin

image85.wmf
()(..)

CEAC

cmtCOEACMcgc

COAM

=ÞDD

:


oleObject84.bin

image86.wmf
·

·

AMCCOE

Þ=


oleObject85.bin

image87.wmf
·

·

·

·

00

180180

COENOAAMCNOA

+=Þ+=Þ


oleObject86.bin

image88.wmf
0


image7.wmf
2

yx

=


oleObject87.bin

image89.wmf
·

·

00

18090

ONMOAMOMN

Þ=-=ÞD


oleObject88.bin

image90.wmf
1

2

NPOM

Þ=


oleObject89.bin

image91.wmf
1

2

NPBPOMP

Þ==Þ


oleObject90.bin

image92.wmf
1

2

NQBQECQ

==Þ


oleObject91.bin

image93.wmf
PQBN

Þ^


oleObject7.bin

oleObject92.bin

image94.wmf
HABOM

=Ç


oleObject93.bin

image95.wmf
minmax

OHABABOH

^ÞÛ


oleObject94.bin

image96.wmf
2

22

maxmin

.

R

OHOMOAROHOHOMM

OM

==Þ=ÞÛÛ


oleObject95.bin

image97.wmf
(

)

2

8

;106,4()

10

OMdOdOHcm

Þ==Þ==


oleObject96.bin

image98.wmf
22

86,44,8()29,6()

AHcmABAHcm

=-=Þ==


image8.wmf
yxm

=-


oleObject97.bin

image99.wmf
9,6

cm


oleObject98.bin

image100.wmf
11

abba

+³Û³-


oleObject99.bin

image101.wmf
2

222

811111

2

44444

aa

Ababaab

aaa

+-

Þ³+=+-+=+++-


oleObject100.bin

image102.wmf
222

1113111

21

4444442

aaaaaaaaaa

aaa

³+++-+-=++-+=++-++


oleObject101.bin

image103.wmf
2

11113

2.1

42222

Cosi

aa

a

-

æö

³+-+³+=

ç÷

èø


oleObject8.bin

oleObject102.bin

image104.wmf
11

;0

1

()

42

2

1

aa

abtm

a

ba

ì

=-=

ï

ÛÛ==

í

ï

=-

î


oleObject103.bin

image105.wmf
31

22

MinAab

=Û==


oleObject104.bin

image9.wmf
(

)

(

)

1122

;,;

AxyBxy


oleObject9.bin

image10.wmf
(

)

(

)

88

1212

162

xxyy

-+-=


oleObject10.bin

image11.wmf
x


oleObject11.bin

image12.wmf
(

)

3

42

122

Mxxxx

=++--


oleObject12.bin

image13.wmf
32

21084548203

xxxxx

-+=+-


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

(

)

22

2

2

11

1

11

xyxyxy

xy

yx

ì

+++=++

ï

í

æö

æö

+=

ï

ç÷

ç÷

++

èø

èø

î


oleObject14.bin

image15.wmf
..

BEMBBCOB

=


oleObject15.bin

image16.wmf
8

Rcm

=


oleObject16.bin

image17.wmf
0

a

>


oleObject17.bin

image18.wmf
1

ab

+³


oleObject18.bin

image19.wmf
2

2

8

4

ab

Ab

a

+

=+


oleObject19.bin

image20.wmf
0;1

xx

>¹


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

111

:.

1

1

.1

.1

1

.11111

1

xx

Axx

xxxxxx

xxx

x

xxx

xxx

x

xxxxxx

xx

+-+

==-

++-+

++

+

=-

++

+

=-++=+-=-

++


oleObject21.bin

image22.wmf
2

2

TBA

=-


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

(

)

(

)

2

42

422

42

422

2

2

2

58202521

582025242

742023

816442003

422023

xxxx

xxxxx

xxx

xxxx

xx

=--+--

=--+-+-

=--+

=-++-++

=-+-+


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

(

)

2

2

2

40,202003

xxT

-³-³Þ³


oleObject24.bin

image25.wmf
2

2

40

2

2

20

2

x

x

x

x

x

x

ì

=

é

ì

-=

ï

ê

ÛÛÛ=

=-

íí

ë

-=

î

ï

=

î


oleObject25.bin

image26.wmf
min

20032

Tx

=Û=


oleObject26.bin

image27.wmf
22

0(*)

xxmxxm

=-Û-+=


oleObject27.bin

image1.wmf
2

11

:

x

A

xxxxxx

+-

=

++-+


image28.wmf
(

)

*

Û


oleObject28.bin

image29.wmf
1

0140

4

mm

ÛD>Û->Û<


oleObject29.bin

image30.wmf
12

,

xx


oleObject30.bin

image31.wmf
1122

,

yxmyxm

=-=-


oleObject31.bin

image32.wmf
12

12

1

xx

xxm

+=

ì

í

=

î


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

88

1212

88

1212

88

1212

8

8

12

1212

1212

162

162

162

813

33

33

xxyy

xxxmxm

xxxx

xx

xxxx

xxxx

-+-=

Û-+--+=

Û-+-=

Û-==

éé

-==+

ÛÛ

êê

-=-=-

êê

ëë


oleObject33.bin

image34.wmf
12221

1313

3231

22

xxxxx

-+

=+Þ+=Û=Þ=


oleObject34.bin

image35.wmf
12

13131

.()

222

xxmtm

-+

Þ===-


oleObject35.bin

image36.wmf
12221

1313

3231

22

xxxxx

+-

=-Þ-=Û=Þ=


oleObject36.bin

image37.wmf
12

13131

.()

222

xxmtm

-+

Þ===-


oleObject37.bin

image2.wmf
42

582025

Bxxx

=--+


image38.wmf
1

2

m

=-


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

3

42

122

Mxxxx

=++--


oleObject39.bin

image40.wmf
4322

432

432

33122

1

444444

Mxxxxxx

Mxxxx

Mxxxx

=++++--

=++++

Þ=++++


oleObject40.bin

image41.wmf
(

)

(

)

2

2

24324322432

2444422444444

xxxxxxxxxxxxxxM

+=++£+++++=++++=


oleObject41.bin

image42.wmf
""

=


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
(

)

2

2

24(1)

xxM

+<


oleObject43.bin

image44.wmf
0

x

=


oleObject44.bin

image45.wmf
441

MM

Þ=Û=Þ


oleObject45.bin

image46.wmf
14205

xMMM

=Þ=Û=Þ


oleObject46.bin

image47.wmf
2412431

xMM

=Þ=Þ=Þ


oleObject47.bin

